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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3 (SINH HỌC)  BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  -  LỚP 6
Năm học: 2024 - 2025
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ 1

	1
	Chủ đề 6. Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống (8 tiết)
Bài 17. Tế bào
	5
	Tuần 1 - Tiết 1,2
Tuần 2 - Tiết 3,4
Tuần 3 - Tiết 5
	- Máy chiếu projecter
- Hình vẽ: 17.1- SGK/85; 17.2, 17.3- SGK/86; 17.4, 17.5 – SGK/87; 17.6 (a,b), 17.7 (a,b), 17.8 –SGK/88 
- Tranh cấu tạo tế bào, sự lớn lên và phân chia của tế bào.
- Clip sự lớn lên của TV
- Phiếu học tập số 1, 2, 3.
	Lớp học

	2
	Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật
	2
	Tuần 3 - Tiết 6
Tuần 4 - Tiết 7
	- Máy chiếu projecter
- Tranh, hình ảnh tế bào thực vật và động vật 
- Dụng cụ: Kính hiển vi quang học, kính lúp cầm tay, đĩa kính đồng hồ, lam kính, lamen, ....
- Hóa chất
- Bộ mẫu vật tươi: Trứng cá, củ hành, ếch sống.
	Lớp học

	3
	Ôn tập chủ đề 6
	1
	Tuần 4 - Tiết 8
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	4
	Chủ đề 7. Từ tế bào đến cơ thế (7 tiết)
Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
	2
	Tuần 5 - Tiết 9,10
	- Máy chiếu projecter
- Video 
- Kính hiển vi quang học. 
- Bộ mẫu vật tế bào 
- Phiếu học tập
	Lớp học

	5
	Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào
	2
	Tuần 6 - Tiết 11,12
	- Máy chiếu projecter
· Đoạn phim về sự đa dạng giới sinh vật.
- Mô hình, tranh ảnh mô phỏng cấu tạo cơ thể đa bào.
	Lớp học

	6
	Bài 21. Thực hành quan sát sinh vật
	2
	Tuần 7 - Tiết 13,14
	- Máy chiếu projecter
- Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, …..
-Tranh ảnh về các bộ phận, cấu tạo thực vật
- Mô hình, tranh ảnh mô phỏng cấu tạo cơ thể người
	Lớp học

	7
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	Tuần 8 - Tiết 15
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	8
	Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống (38 tiết)
Bài 22. Phân loại thế giới sống
	4
	Tuần 8 - Tiết 16
Tuần 9 - Tiết 17,18
Tuần 10 - Tiết 19

	Tranh ảnh, máy chiếu
Tranh, hình ảnh thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật,…
- Poscard tên và hình ảnh một số loài sinh vật.
- Phiếu học tập
- Bài giảng powerpoint
	Lớp học

	9
	Bài 23. Thực hành xây dựng khoá lưỡng phân
	1
	Tuần 10 - Tiết 20
	Tranh ảnh, máy chiếu
- Hình vẽ: 23.1; Sơ đồ khóa lưỡng bảy bộ côn trùng,23.2. 
- Bảng đặc điểm 7 bộ côn trùng.
- Bộ ảnh đại diện 5 giới SV.
	Phòng thực hành, lớp học

	10
	Bài 24. Virus
	2
	Tuần 11 - Tiết 21,22
	- Máy chiếu, phiếu học tập 1, 2, thông tin về  thể thực khuẩn, video về hậu quả của virut corona.
	Lớp học

	11
	Bài 25. Vi khuẩn
	2
	Tuần 12 - Tiết 23,24
	- Tranh ảnh, máy chiếu
- Tranh ảnh về vi khuẩn
- Phiếu học tập 
- Video về vai trò của vi khuẩn
- Mẫu vật: thức ăn được bảo quản tốt, thức ăn bị ôi thiu, nước bị ô nhiễm.
- Dụng cụ: găng tay cao su, khẩu trang y tế.
	Lớp học, phòng thực hành

	12
	Bài 26. Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua
	1
	Tuần 13 - Tiết 25

	- Máy chiếu
- Dụng cụ, hóa chất - Xanh methylene, Kính hiển vi có độ bội giác 10x, 40x
- Mẫu vật: Nước dưa, cà muối và tiêu bản mẫu
	Lớp học, phòng thực hành

	13
	Bài 27. Nguyên sinh vật
	2
	Tuần 13 - Tiết 26
Tuần 14 - Tiết 27
	- Máy chiếu, phiếu học tập 1. 
- Video về hình ảnh nguyên sinh vật 
- Hình ảnh một số nguyên SV.
	Lớp học

	14
	Bài 28. Nấm
	3
	Tuần 14 - Tiết 28
Tuần 15 - Tiết 29,30

	- Máy chiếu, tranh ảnh
- Tranh, hình ảnh một số loại nấm.
- Mẫu vật thật: một số loại nấm phổ biến (nấm đùi gà, nấm hương, nấm sò, nấm mộc nhĩ,...)
- Kính lúp, khẩu trang cá nhân, găng tay, kim mũi nhọn, panh, kính đồng hồ.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	15
	Bài 29. Thực vật
	5
	Tuần 16 - Tiết 31,32
Tuần 17 -Tiết 33,34
Tuần 18 - Tiết 35
	- Máy chiếu, tranh ảnh.
- Bài giảng powerpoint 
- Video liên quan đến nội dung về TV
- Phiếu học tập
	Lớp học

	16
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	Tuần 18 - Tiết 36
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	

	HỌC KỲ 2

	17
	Bài 30. Thực hành phân loại thực vật
	2
	Tuần 19 - Tiết 37 Tuần 20 - Tiết 38
	- Máy chiếu, tranh ảnh
- Kính lúp, kéo, bút chì, dán nhãn
- Mẫu vật thuộc các nhóm: rêu, dương xỉ, quyết, hạt trần, hạt kín.
- Tranh ảnh về đại diện của các nhóm thực vật.
- Các phiếu học tập.
	Lớp học,
phòng thực hành

	18
	Bài 31. Động vật
	5
	Tuần 21 - Tiết 39 Tuần 22 - Tiết 40 Tuần 23 - Tiết 41 Tuần 24 - Tiết 42 Tuần 25 - Tiết 43 
	- Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh
- Hình vẽ: 31.11, 31.1b; 31.2a; 31.2b; 31.2c; 31.2d; 31.3a; 31.3b; 31.3c; 31.3d; 31.3e; 31.4.
- Clip sự đa dạng của thế giới động vật. 
- Phiếu học tập số 1,2,3,4,5,6.
	Lớp học

	19
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	Tuần 26 - Tiết 44
	- Phiếu học tập
- Máy chiếu
	Lớp học

	20
	Bài 32. Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên
	2
	Tuần 27 - Tiết 45
Tuần 28 - Tiết 46
	- Máy chiếu, tranh ảnh, 
- Vườn trường, công viên, 
- Dụng cụ: Máy ảnh, giấy bút, máy quay phim (nếu có).
	Lớp học, thực địa

	21
	Bài 33. Đa dạng sinh học
	2
	Tuần 29 - Tiết 47
Tuần 30 - Tiết 48
	- Máy chiếu, tranh ảnh, Sách giáo khoa
- Phiếu học tập
	Lớp học

	22
	Bài 34. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	3
	Tuần 31 - Tiết 49
Tuần 32 - Tiết 50
Tuần 33 - Tiết 51
	- Máy chiếu, tranh ảnh
- Máy chiếu, kính lúp, địa điểm thực hành.
	Lớp học

	23
	Ôn tập chủ đề 8
	1
	Tuần 34 - Tiết 52
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	24
	Ôn tập cuối học kì 2
	1
	Tuần 35- Tiết 53
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học
















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3 (SINH HỌC)  BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  -  LỚP 7
Năm học: 2024 - 2025
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ 1

	Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (32 tiết)

	1
	Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	2
	Tuần 1 - Tiết 1
Tuần 2 - Tiết 2

	- Phiếu học tập
- Hình ảnh về trao đổi chất và chuyển hóa  năng lượng
	Lớp học

	2
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật
	3
	Tuần 3 - Tiết 3
Tuần 4 - Tiết 4
Tuần 5 - Tiết 5
	- Tranh, video
- Hình ảnh SGK
- Máy chiếu,    bảng nhóm
- Phiếu học tập
	Lớp học

	3
	Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
	2
	Tuần 6 - Tiết 6
Tuần 7 - Tiết 7
	- Máy chiếu, file hình ảnh, tranh ảnh theo sách giáo khoa, video tìm hiểu quá trình quang hợp của thực vật
- Mẫu vật:
+ Dụng cụ: đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thủy tinh 500ml, hộp diêm, đĩa petri, băng giấy đen, phễu, ống hút, panh.
+ Hóa chất: Cồn 900, dung dịch iodine, nước cất.
+ Mẫu vật: Chậu cây xanh (cây rau lang, câu trầu  bà, cây hoa giấy,…) một số                 cây rong đuôi chó.
- Phiếu báo cáo kết quả.
	Phòng thực hành

	4
	Bài 25. Hô hấp ở tế bào
	1
	Tuần 8 - Tiết 8
	- Hình ảnh về hô hấp tế bào, mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào.
- Phiếu học tập
- Chuẩn bị cho mỗi  nhóm học sinh: phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học

	5
	Ôn tập giữa HK1
	1
	Tuần 9 - Tiết 9
	- Phiếu học tập
- Máy chiếu
	Lớp học

	6
	Bài 25. Hô hấp ở tế bào
	2
	Tuần 10 - Tiết 10
Tuần 11 - Tiết 11
	- Hình ảnh về hô hấp tế bào, mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào.
- Phiếu học tập
- Chuẩn bị cho mỗi  nhóm học sinh: phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học

	7
	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
	2
	Tuần 12 - Tiết 12
Tuần 13 - Tiết 13
	- Dụng cụ: Bình thuỷ tinh 500 ml, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia đô,̣ hộp nhựa/ thùng xốp, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc, bình đựng nước cất, ống nghiêṃ  , ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun.
- Hoá chất: Nước vôi trong, nước cất.
- Mẫu vật: 400 g hạt/1 nhóm (hạt thóc, hạt đỗ xanh, hạt ngô, …), mùn cưa hoăc̣ xơ dừa .
	Phòng thực hành

	8
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
	4
	Tuần 14- Tiết 14
Tuần 15- Tiết 15
Tuần 16 - Tiết 16
Tuần 17 - Tiết 17
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,    video liên quan bài học.
	Lớp học

	9
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	
	Tuần 18 - Tiết 18
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	HỌC KỲ 2

	10
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	2
	Tuần 19 - Tiết 19,20
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,           video liên quan bài học.
	Lớp học

	11
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	4
	Tuần 20 - Tiết 21,22
Tuần 21 - Tiết 23,24
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,           video liên quan bài học.
- Bài giảng powerpoint
	Lớp học

	12
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
	4
	Tuần 22 - Tiết 25,26
Tuần 23 - Tiết 27,28
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,           video liên quan bài học.
- Bài giảng powerpoint
	Lớp học

	13
	Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.
	2
	Tuần 24 - Tiết 29,30
	- Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, giấy thấm, băng keo trong, máy sấy, dao mổ, đồng hồ bấm giờ, đũa thuỷ tinh, đĩa petri, kính lúp.
- Hoá chất: Nước cất, màu thực phẩm hay mực viết màu tím, cobalt chloride 5% (CoCl2), lọ calcium chloride (CaCl2) khô.
- Mẫu vật: Cành hoa (huệ, hồng trắng, cúc trắng, …), một cây bất kì còn nguyên lá.
	Phòng thực hành

	14
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	Tuần 25 - Tiết 31
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	15
	CHỦ ĐỀ 8. CẢM ỨNG Ở SV VÀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 
Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
	2
	Tuần 25 - Tiết 32
Tuần 26 - Tiết 33
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,           video liên quan bài học.
- Bài giảng powerpoint
	Lớp học

	16
	Ôn tập giữa HK2
	1
	Tuần 26 - Tiết 34
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	17
	Bài 33. Tập tính ở động vật
	2
	Tuần 27 - Tiết 35,36
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,                video liên quan bài học.
- Bài giảng powerpoint
	Lớp học

	18
	CHỦ ĐỀ 9. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SV Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	3
	Tuần 28 - Tiết 37,38
Tuần 29 - Tiết 39
	- Máy chiếu projecter
- Phiếu học tập  liên quan.
- Tranh ảnh,                video liên quan bài học.
- Bài giảng powerpoint 
	Lớp học

	19
	Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
	2
	Tuần 29 - Tiết 40
Tuần 30 - Tiết 41
	- Máy chiếu, tranh ảnh.
- Bài giảng powerpoint 
-Video liên quan đến nội dung liên quan bài học
- Phiếu học tập
	Lớp học

	20
	Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
	1
	Tuần 30 - Tiết 42

	- Thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh                              trưởng:
+ Dụng cụ: Chậu trồng cây, găng tay, thước            đo chiều dài
+ Hóa chất: nước
+ Mẫu vật: Hạt đỗ, ngô, lạc ... nảy mầm, đất ẩm
- Video về sự                      sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật
- Phiếu định hướng quan sát số 1, 2 và 3
	phòng thực hành

	21
	Ôn tập chủ đề 9
	1
	Tuần 31 - Tiết 43
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	22
	Chủ đề 10. Sinh sản ở sinh vật.
Bài 37. Sinh sản ở sinh vật.
	4
	Tuần 31 - Tiết 44
Tuần 32 - Tiết 45,46
Tuần 33 - Tiết 47
	- Máy chiếu, tranh ảnh.
- Bài giảng powerpoint 
-Video liên quan đến nội dung liên quan bài học
- Phiếu học tập
	Lớp học

	23
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
	2
	Tuần 33 - Tiết 48
Tuần 34- Tiết 49

	- Máy chiếu, tranh ảnh.
- Bài giảng powerpoint 
-Video liên quan đến nội dung liên quan bài học
- Phiếu học tập
	Lớp học

	24
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	
	Tuần 34 - Tiết 50
	· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
	Lớp học

	25
	Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất 
Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
	2
	Tuần 35 - Tiết 51,52
	- Máy chiếu, tranh ảnh.
- Bài giảng powerpoint 
-Video liên quan đến nội dung liên quan bài học
- Phiếu học tập
	Lớp học






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3 (SINH HỌC), BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG  -  LỚP 8
Năm học: 2024 - 2025
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	HỌC KỲ I

	1
	MỞ ĐẦU
Bài 1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
	3
	Tuần 1 – Tiết 1,2 Tuần 2 – Tiết 3 
	- Tranh ảnh tả một số quy tắc an toàn khi sử dụng dụng cụ thủy tinh, khi đun, khi lấy hóa chất và cho hóa chất vào dụng cụ thí nghiệm
- Ống nghiệm, cốc thủy tinh, bình tam giác, phiễu, ống đong, ống nhỏ giọt, kẹp gỗ, Giấy đo ph ( Hoặc bút đo), máy đo huyết áp, công tắc, biến trở...
	Phòng thực hành KHTN

	2
	Chương VII - SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI
Bài 30. Khái quát về cơ thể người
	1
	Tuần 2 – Tiết 4
	- Tranh, ảnh Cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động
	Lớp học

	3
	Bài 31. Hệ vận động ở người
	3
	Tuần 3 – Tiết 5,6 Tuần 4 – Tiết 7
	- Tranh, ảnh Cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động
- Hướng dẫn thao tác sơ cứu băng bó cho người gãy xương
- Bộ dụng cụ băng bó gãy xương
	Lớp học


	4
	Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
	4
	Tuần 4 – Tiết 8 
Tuần 5 – Tiết 9,10 
Tuần 6 – Tiết 11 
	Sơ đồ, mô hình Hệ tiêu hoá ở người
	Lớp học

	5
	Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
	3
	Tuần 6 – Tiết 12 Tuần 7 – Tiết 13,14
	- Tranh ảnh về thành phần của máu
- Sơ đồ cơ chế miễn dịch
- Sơ đồ vòng tuần hoàn
- Dụng cụ sơ cứu cầm máu
	Lớp học

	6
	Bài 34. Hệ hô hấp ở người
	3
	Tuần 8 – Tiết 15,16 
Tuần 9 – Tiết 17
	- Tranh ảnh sơ đồ hô hấp và một số bệnh về hô hấp
- Mô hình 2 lá phổi
	Lớp học

	7
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	Tuần 9 – Tiết 18
	- Ma trận đề, bản đặc tả
- Đề kiểm tra
	Lớp học

	8
	Bài 35. Hệ bài tiết ở người
	3
	Tuần 10 – Tiết 19,20
Tuần 11 – Tiết 21
	- Tranh ảnh sơ đồ bài tiết và một số bệnh về bài tiết
- Mô hình thận
	Lớp học

	9
	Bài 36. Điều hoà môi trường trong của cơ thể người
	1
	Tuần 11 – Tiết 22
	Tranh ảnh liên quan về điều hòa môi trường trong cơ thể
	Lớp học

	10
	Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người
	3
	Tuần 12 – Tiết 23,24 Tuần 13 – Tiết 25
	- Tranh ảnh sơ đồ hệ thần kinh và một số bệnh về hệ thần kinh
- Mô hình cầu mắt
	Lớp học

	11
	Bài 38. Hệ nội tiết ở người
	2
	Tuần 13 – Tiết 26 Tuần 14 – Tiết 27
	- Tranh ảnh sơ đồ hệ nội tiết và một số bệnh về hệ nội tiết
	Lớp học

	12
	Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở người
	2
	Tuần 14 - Tiết 28 Tuần 15 - Tiết 29
	- Tranh ảnh sơ đồ da và một số bệnh về da
	Lớp học

	13
	Bài 40. Sinh sản ở người
	3
	Tuần 15- Tiết 30 Tuần 16- Tiết 31,32 
	- Tranh ảnh sơ đồ hệ sinh sản và một số bệnh về hệ sinh sản
	Lớp học

	14
	CHƯƠNG VIII - SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 
Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
	2
	Tuần 17 - Tiết 33,34
	- Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến môi trường sinh vật, các nhân tố sinh thái ảnh hưởng
	Lớp học

	[bookmark: _GoBack]15
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	Tuần 18 - Tiết 35
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Lớp học

	16
	Kiểm tra cuối kì I KHTN
	1
	Tuần 18 - Tiết 36
	- Ma trận đề, bản đặc tả
- Đề kiểm tra
	Lớp học

	HỌC KỲ 2

	17
	Bài 42. Quần thể sinh vật
	2
	Tuần 19 - Tiết 37
Tuần 20 - Tiết 38
	- Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến quần thể sv
- Sơ đồ tháp tuổi
	Lớp học

	18
	Bài 43. Quần xã sinh vật
	2
	Tuần 21- Tiết 39
Tuần 22 - Tiết 40
	- Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến quần xã sinh vật

	Lớp học

	19
	Bài 44. Hệ sinh thái
	3
	Tuần 23 - Tiết 41 
Tuần 24 - Tiết 42
Tuần 25  - Tiết 43
	Tranh, ảnh, sơ đồ liên quan đến hệ sinh thái
	Lớp học

	20
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	Tuần 26 - Tiết 44
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Lớp học

	21
	Kiểm tra giữa học kỳ 2 KHTN
	1
	Tuần 27- Tiết 45
	- Ma trận đề, bản đặc tả
- Đề kiểm tra
	Lớp học

	22
	Bài 45. Sinh quyển
	2
	Tuần 28- Tiết 46 
Tuần 29- Tiết 47
	Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến hệ sinh quyển
	
Lớp học

	23
	Bài 46. Cân bằng tự nhiên
	2
	Tuần 30- Tiết 48
 Tuần 31- Tiết 49
	Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến cân bằng tự nhiên
	Lớp học

	24
	Bài 47. Bảo vệ môi trường
	2
	Tuần 32 - Tiết 50 
Tuần 33 - Tiết 51
	Tranh,ảnh, sơ đồ liên quan đến ô nhiễm môi trường
	Lớp học

	25
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	Tuần 34 - Tiết 52
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Lớp học

	26
	Kiểm tra cuối học kỳ 2 KHTN
	1
	Tuần 35 - Tiết 53
	- Ma trận đề, bản đặc tả
- Đề kiểm tra
	Lớp học























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3 (SINH HỌC)  BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  -  LỚP 9
Năm học: 2024 - 2025
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	HỌC KỲ I

	1
	Chủ đề 11. DI TRUYỀN
Bài 35. Khái quát về di truyền học
	1
	Tuần 1 - Tiết 1 
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh một số hiện tượng di truyền và biến dị trong tự nhiên; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	2
	Bài 36. Các quy luật di truyền của Mendel
	4
	Tuần 2 – Tiết 2
Tuần 3 – Tiết 3 
Tuần 4 – Tiết 4 
Tuần 5 – Tiết 5  
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về các phép lai của Mendel, lai phân tích, cơ sở tế bào học của các quy luật di truyền của Mendel; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	3
	Bài 37. Nucleic acid và ứng dụng
	2
	Tuần 6 – Tiết 6 
Tuần 7 – Tiết 7
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về DNA; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	4
	Bài 38. Đột biến gene
	1
	Tuần 8 – Tiết 8
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về đột biến gene; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học


	5
	Ôn tập giữa HK1
	1
	Tuần 9 – Tiết 9
	- PowerPoint bài giảng.
- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu, bảng nhóm, phiếu đánh giá hoạt động.
	Lớp học

	6
	Bài 39. Quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã
	4
	Tuần 10 – Tiết 10 Tuần 11 – Tiết 11 Tuần 12 – Tiết 12
Tuần 13 – Tiết 13
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về các quá trình tái bản DNA, phiên mã và dịch mã; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, biên bản thảo luận nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	7
	Bài 40. Từ gene đến tính trạng
	1
	Tuần 14 – Tiết 14
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh sự đa dạng về tính trạng ở các loài sinh vật; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	8
	Bài 41. Cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể
	2
	Tuần 15 – Tiết 15 Tuần 16 – Tiết 16 
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về nhiễm sắc thể, các dạng đột biến nhiễm sắc thể, một số sinh vật bị đột biến nhiễm sắc thể; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	9
	Bài 42. Thực hành: Quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể
	1
	Tuần 17 – Tiết 17 
	- Dụng cụ: Kính hiển vi quang học (có các vật kính 10×, 40×, 100×), dầu soi kính.
- Mẫu vật: Tiêu bản cố định bộ nhiễm sắc thể ở một số loài (châu chấu, lợn, người, hành tím, …).
- Bản báo cáo kết quả thực hành, phiếu đánh giá HS.
	Phòng thực hành KHTN

	10
	Ôn tập cuối HK1
	1
	Tuần 18- Tiết 18
	- PowerPoint bài giảng.
- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu, bảng nhóm, phiếu đánh giá hoạt động.
	Lớp học

	HỌC KỲ 2

	11
	Bài 43. Di truyền nhiễm sắc thể
	4
	Tuần 19 - Tiết 19 
Tuần 20 - Tiết 20
Tuần 21 - Tiết 21 Tuần 22 - Tiết 22
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh sự đa dạng về tính trạng ở các loài sinh vật; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	12
	Bài 44. Di truyền học với con người
	3
	Tuần 23 - Tiết 23 Tuần 24 - Tiết 24 
Tuần 25 - Tiết 25
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về một số tính trạng, bệnh, tật và hội chứng di truyền ở người (bộ nhiễm sắc thể và biểu hiện bên ngoài); bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS, bài thuyết trình (bài báo cáo của HS).
	Lớp học

	13
	Bài 45. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống
	1
	Tuần 26 - Tiết 26
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về một số thành tựu ứng dụng công nghệ di truyền trong đời sống; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	14
	Ôn tập chủ đề 11
	1
	Tuần 27- Tiết 27
	- PowerPoint bài giảng.
- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu, bảng nhóm, phiếu đánh giá hoạt động.
	Lớp học

	15
	Chủ đề 12. TIẾN HOÁ
Bài 46. Khái niệm về tiến hoá và các hình thức chọn lọc
	2
	Tuần 28 - Tiết 28 Tuần 29 - Tiết 29 
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về một số loài sinh vật trong tự nhiên (có khả năng nguỵ trang), một số giống vật nuôi và cây trồng; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	16
	Bài 47. Cơ chế tiến hoá
	3
	Tuần 30 - Tiết 30
Tuần 31 - Tiết 31 Tuần 32 - Tiết 32
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về cơ chế tiến hoá theo quan điểm của Lamarck, Darwin và thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	17
	Bài 48. Phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
	2
	Tuần 33 - Tiết 33
Tuần 34 - Tiết 34
	- Tranh, ảnh trong SGK và tranh, ảnh về sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, sự phát sinh loài người; bài giảng (bài trình chiếu).
- Phiếu học tập, bảng nhóm, phiếu đánh giá HS.
	Lớp học

	18
	Ôn tập chủ đề 12
	1
	Tuần 35 - Tiết 35 
	- PowerPoint bài giảng.
- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu, bảng nhóm, phiếu đánh giá hoạt động.
	Lớp học



2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi 
- Tổ chức hoạt động giáo dục: Thực hành, Trải nghiệm.
	
                TỔ TRƯỞNG
                     (Đã ký)
                Lê Ngọc Hân
	                                 Hòa Quang  Nam. Ngày 29  tháng 08  năm 2024
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
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